Tiết 29: BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

I. Mục tiêu tiết học:
 Sau bài này, GV phải làm cho HS:
- Kiến thức: Hiểu được cấu tạo, nguyên lí hoạt động và ứng dụng của một số cơ cấu biến đổi chuyển động thường dùng.
- Kĩ năng: Tháo, lắp và xác định tỉ số truyền của một số bộ truyền động.
- Thái độ: Làm việc theo qui trình, kiên trì, cẩn thận. Thực hiện an toàn lao động, yêu thích công việc cơ khí.
Trọng tâm: Cấu tạo và nguyên lí biến đổi chuyển động của cơ cấu tay quay – con trượt; cơ cấu tay quay – thanh lắc.
II. Chuẩn bị của thày và trò:
* Chuẩn bị của thày:
- Nghiên cứu bài30 SGK, SGV.
- Tranh vẽ các hình SGK, bảng phụ, phiếu học tập.
- Mô hình các cơ cấu tay quay – con trượt; bánh răng – thanh răng; vít - đai ốc; tay quay – thanh lắc.
- Xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết.
* Chuẩn bị của trò:
- Đọc trước bài 29, các phương án trả lời câu hỏi SGK.
- Mô hình các bộ biến đổi chuyển động.
III. Tiến trình tiết dạy:
1. Tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 2 HS lên bảng
         +HS 1: Nêu cấu tạo và nguyên lí làm việc của truyền động đai.? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

         +HS 2: Làm bài tập 4 SGK.
Thông số đặc trưng cho các bộ truyền chuyển động quay?
- Gọi HS nhận xét.
- Bổ sung, đánh giá, cho điểm.
3. Bài mới:
Các bộ phận của mỗi máy có thể có các dạng chuyển động ( quay tròn, tịnh tiến, trong khi đó trên mỗi máy thường chỉ có một nguồn động lực với một dạng chuyển động ban đầu nào đó. Do đó, ngoài việc truyền chuyển động như đã học ở bài trước, trên máy thường có các cơ cấu làm nhiệm vụ biến đổi các dạng chuyển động. Bài hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu một số cơ cấu 
“Biến đổi chuyển động” đơn giản.
	Hoạt động 1: Tìm hiểu tại sao cần biến đổi chuyển động?

	




- Cđ của bản đạp là cđ lắc.
- Cđ của thanh truyền là cđ lên xuống.
- Cđ của vô lăng là cđ quay tròn.
- Cđ của kim máy là cđ lên xuống.
 Các cđ trên đều bắt nguồn từ 1 cđ ban đầu, đó là cđ bập bênh của bàn đạp. 


	- Cho HS quan sát h30.1 SGK
      Tại sao chiếc kim khâu lại chuyển động tịnh tiến được?? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

    Dạng chuyển động của bàn đạp, thanh truyền, vô lăng, kim khâu?? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.








- Vậy từ cđ ban đầu muốn biến đổi thành dạng cđ khác để thực hiện những n.vụ nhất định cần có cơ cấu biến đổi cđ.
	- Quan sát SGK.

- Nhờ các cơ cấu biến đổi cđ.

- Điền vào chỗ trống.










- Lắng nghe.



	Hoạt động 2: Tìm hiểu một số cơ cấu biến đổi chuyển động

	1. Biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến:
a. Cấu tạo:
Tay quay, thanh truyền, con trượt, giá đỡ.












b. Nguyên lí làm việc:
- Khi tay quay 1 quay quanh trục A, đầu B của thanh truyền cđ tròn, làm cho con trượt 3 cđ tịnh tiến qua lại trên giá đỡ 4. Nhờ đó cđ quay của tay quay được biến thành cđ tịnh tiến qua lại của con trượt.
c. ứng dụng:
Máy khâu, máy cưa gỗ, ôtô, máy hơi nước.






2. Biến chuyển động quay thành chuyển động lắc:
a. Cấu tạo:
 
Tay quay, thanh truyền, thanh lắc, giá đỡ. Chúng được nối với nhau bằng khớp quay.

b. Nguyên lí làm việc:
Khi tay quay 1 quay đều quanh trục A, thông qua thanh truyền 2, làm thanh lắc 3 lắc qua lắc lại quanh trục D một góc nào đó.





c. ứng dụng: ( SGK
	

- Cho HS quan sát h30.2, mô hình.? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

    Cấu tạo của cơ cấu tay quay – con trượt.
- Ngoài ra còn có khớp động, khớp quay.? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

      Khi  tay quay 1 quay đều, con trượt 3 sẽ cđ ntn?? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

     Khi nào con trượt 3 đổi hướng cđ?
- Con trượt cđ trong khu vực giữa 2 vị trí giới hạn, vị trí ghạn phía trên gọi là ĐCT, vtrị ghạn dưới gọi là ĐCD.                                             
- Giải thích và minh hoạ nguyên lí trên mô hình.







- Cho HS trả lời câu hỏi SGK.? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

    Cơ cấu này được ứng dụng trên máy nào mà em biết?
     Kể thêm các cơ cấu biến đổi cđ quay thành cđ tịnh tiến.? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.







- Cho HS quan sát h 30.4, mô hình.? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

     Cơ cấu tay quay – thanh lắc gồm mấy chi tiết? Chúng được nối ghép với nhau ntn?? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

    Khi tay quay AB quay đều quanh điểm A thì thanh CD sẽ cđ ntn?


? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

    Có thể biến cđ lắc thành cđ quay được không?( về knăng thuận nghịch của cơ cấu GV lấy ví dụ trên máy khâu, máy tuốt lúa, xe tự đẩy, …
    Các máy ứng dụng cơ cấu này?? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

- Giới thiệu cơ cấu cam cần lắc và ứng dụng của nó.
	- Quan sát.


- Nêu cấu tạo.




- Cđ tịnh tiến qua lại trên giá đỡ 4.

- Khi con trượt 3 đến ĐCT, ĐCD. 
- Lắng nghe, ghi chép.













- Trả lời.

- Nêu ứng dụng.


- Bánh răng – thanh răng (nâng hạ mũi khoan, vít - đai ốc (trên êtô và bàn kẹp, cơ cấu cam cần tịnh tiến (xe máy, ôtô, …


- Quan sát.


- Nêu cấu tạo.



- Nêu nguyên lí lv.





- Có.






- Nêu ứng dụng.


4. Củng cố:
- Cho HS đọc Ghi nhớ SGK.
- Cho HS trả lời câu hỏi 2 SGK.
5. Hướng dẫn về nhà:
- Dặn HS học bài theo Ghi nhớ và câu hỏi SGK.
- Đọc trước bài 31 và cb báo cáo thực hành ở mục III SGK để giờ sau thực hành.
- Nhận xét giờ học.
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